
No Title Author Publisher Location

1

Bài tập thực hành Đạo đức 2 : Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/  

Lê Phương Trí, Nguyễn Thị Mai 

Trinh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

2

Vui học chính tả 2. Bộ sách chân trời 

sáng tạo / T.1 : 

Nguyễn Hoàng Ly,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

3

Vui học từ và câu lớp 2. Bộ sách chân 

trời sáng tạo / T.1 : 

Nguyễn Hoàng Ly,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

4

Vui đọc thơ văn lớp 2. Hỗ trợ đọc mở 

rộng cho học sinh theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 / T.1 : 

Nguyễn Thị Bích,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

5

Kiểm tra, đánh giá năng lực Tiếng Việt 

1. Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 / tập 1 : 

Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị 

Hạnh, Trịnh Cam Ly.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2020.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

6

Bài tập thực hành Từ và Câu 2. Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/ T.1 : 

Xuân Thị Nguyệt Hà,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

7

Bài tập thực hành Toán 2. Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/ T1 : 

Nguyễn Đức Mạnh chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

8

Vở bài tập Tiếng việt 1.  T.2 / Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[Và những người 

khác].

TP Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

9

Vở bài tập đạo đức 1 /   Lưu Thu Thủy tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

TP.Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư pạm TP Hồ Chí Minh, 

2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

NEW BOOKS IN FEBRUARY 2023



10

Bài tập thực hành đọc hiểu Tiếng Việt 

1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 /  

Nguyễn Thị Xuân Yến chủ biên, 

Đặng Thị Trà, Lê Nam Sơn.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

11

Vui đọc thơ văn lớp 1 : Hỗ trợ đọc mở 

rộng cho học sinh theo Chương trình 

Giáo dục phổ thông 2018 /  

Xuân Thị Nguyệt Hà,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

12

Vở bài tập tự nhiên và xã hội 3 /   Nguyễn Thị Thu Hằng đồng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

13

Vở bài tập toán 3.  T.2 / Khúc Thành Chính chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

14

Đạo đức 3 /   Huỳnh Văn Sơn tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

15

Hoạt động trải nghiệm 3 /   Phó Đức Hòa đồng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

16

Tự nhiên và xã hội 3 /   Đỗ Xuân Hội tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

17

Giáo dục thể chất 3 /   Phạm Thị Lệ Hằng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

18

Vở bài tập toán 3.  T.1 / Khúc Thành Chính chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

19

Vui học viết văn lớp 2. Bộ sách chân 

trời sáng tạo / T.1 : 

Trịnh Cam Ly,...[và những người 

khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

20

Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 

2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 /  

Nguyễn Thị Thu Hằng chủ biên, Lưu 

Phương Thanh Bình, Nguyễn Ngọc 

Yến, Mai Thị Phương.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

21

Bài tập thực hành tập làm văn 2. Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/ T.1 : 

Nguyễn Văn Tùng chủ biên, Lương 

Thị Hiền, Thạch Thị Lan Anh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus



22

23 sản phẩm đẩy các loài sinh vật đến 

bờ vực tuyệt chủng : Từ điển động vật 

quý hiếm - Dành cho lứa tuổi 8+ /  

Malgorzata Kur ; Minh hoạ: 

Malgorzata Kwapińska ; Long Đỗ 

dịch.

Hà Nội : Kim Đồng, 2022. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

23

Con được là chính mình /   Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Diane 

Ewen ; Phương Thuý dịch.

Hà Nội : Dân trí, 2020. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

24

Vui học Toán 2. Dành cho buổi thứ 

hai, bộ sách chân trời sáng tạo / T.1 : 

Huỳnh Thị Kim Trang,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

25

Bài tập thực hành Hoạt động trải 

nghiệm 2 : Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 /  

Nguyễn Thị Hà Liên, Nguyễn Hữu 

Tâm, Lê Phương Trí.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

26

Vở thực hành hoạt động trải nghiệm 1 /   Nguyễn Dục Quang tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

27

Vở bài tập toán 1.  T.1 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

28

Vở bài tập toán 1.  T.2 / Đỗ Đức Thái tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

29

Vở bài tập Tiếng việt 1.  T.1 / Nguyễn Minh Thuyết tổng chủ biên 

kiêm chủ biên,...[Và những người 

khác].

TP Hồ Chí Minh : Đại học 

Sư phạm Thành phố Hồ 

Chí Minh, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

30

Bài tập thực hành Tiếng Việt 1. Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/ T.1 : 

Xuân Thị Nguyệt Hà,...[và những 

người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

31

Bài tập thực hành Đạo đức 1 : Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/  

Lê Phương Trí, Nguyễn Thị Mai 

Trinh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

32

Bài tập thực hành Hoạt động trải 

nghiệm 1 : Theo Chương trình Giáo 

dục phổ thông 2018 /  

Nguyễn Thị Hà Liên, Nguyễn Hữu 

Tâm, Lê Phương Trí.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus



33

Bài tập thực hành Toán 1. Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/ T.1 : 

Nguyễn Đức Mạnh chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

34

Toán 3.  T.1 / Trần Nam Dũng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

35

Toán 3.  T.2 / Trần Nam Dũng tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

36

Vở bài tập tiếng Việt 3.  T.1 / Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên, Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

37

Vở bài tập tiếng Việt 3.  T.2 / Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên, Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

38

Công nghệ 3 /   Bùi Văn Hồng tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

39

Tiếng Việt 3.  T.2 / Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

40

Tiếng Việt 3.  T.1 / Nguyễn Thị Ly Kha chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

41

Bài tập thực hành đọc hiểu Tiếng Việt 

2. Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 / T.1 : 

Nguyễn Thị Xuân Yến chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

42

Bài tập thực hành Tự nhiên và Xã hội 

1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 /  

Nguyễn Thị Thu Hằng chủ biên, 

Nguyễn Ngọc Yến, Mai Thị Phương.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

43

Vở bài tập tự nhiên và xã hội 1 /   Mai Sỹ Tuấn tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

44

Mĩ thuật 3 /   Hoàng Minh Phúc tổng chủ biên, 

Nguyễn Thị May, Đỗ Việt Hoàng.

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

45

Tin học 3 /   Quách Tất Kiên tổng chủ biên kiêm 

chủ biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus



46

Mĩ thuật 3 /   Nguyễn Thị Nhung tổng chủ 

biên,...[và những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

47

Ôn luyện và đánh giá năng lực Toán 1. 

theo chương trình Giáo dục phổ thông 

2018 / T.2 : 

Trần Diên Hiển, Hoàng Mai Lê. Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2020.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

48

Vở bài tập hoạt động trải nghiệm 3 /   Phó Đức Hòa đồng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2022.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

49

Bài tập thực hành Chính tả 1 : Theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

/  

Xuân Thị Nguyệt Hà, Trịnh Cam Ly. Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

50

Âm nhạc 3 /   Hồ Ngọc Khải tổng chủ biên,...[và 

những người khác].

Hà Nội : Giáo dục Việt 

Nam, 2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

51

Đa dạng sinh học : Dành cho lứa tuổi 

thiếu niên /  

Julie Lardon ; Minh hoạ: Yohan 

Colombié Vivès ; Thu Huế dịch.

Hà Nội : Kim Đồng, 2022. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

52

Thả diều trên đê : Thơ cho thiếu nhi : 

Kèm tranh minh hoạ /  

Nhiều tác giả. Hà Nội : Văn Học, 2020. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

53

Lũ trẻ làng ồn ào /   Astrid Lindgren ; Nguyễn Bích Lan 

dịch.

Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 

2021.

VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

54

Mình gặp một vấn đề /   Lời: Kobi Yamada ; Minh hoạ: Mae 

Besom ; Nguyễn Quang Khải dịch.

Hà Nội : Kim Đồng, 2019. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

55

Diary of a cricket /   Tô Hoài ; Ill.: Tạ Huy Long ; Đặng 

Thế Bính transl.

Hà Nội : Kim Đồng, 2021. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

56

Con kiên trì, con không bỏ cuộc : Từ 

điển động vật quý hiếm : Dành cho lứa 

tuổi 8+ /  

Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Sofia 

Cardoso ; Phương Thuý dịch.

Hà Nội : Dân trí, 2020. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

57

Tớ học lập trình làm quen với Python /   Louie Stowell, Rosie Dickins ; Minh 

hoạ: John Devolle ; Mai Thành 

Trung dịch.

Hà Nội : Thế giới, 2020. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus

58

Cảm xúc của con màu gì? /   Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Sofia 

Cardoso ; Phương Thuý dịch.

Hà Nội : Dân trí, 2020. VFE Elementary library - VFIS - 

HCMC Campus


